
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 179414780 01BSTC/D17B Phan Thị Hồng Vân 12/10/1989 D17DLKB 2.33 2.33 2.33  TB Quảng Bình

HP1 ghép

 T20YDHA2

59831

1 169212443 02BSTC/D17B Nguyễn Đình Vũ Huy 08/10/1986 D17XDDB 1.65 2.65 2.15  TB Quảng Nam

HP1 ghép

 T20YDHA2

59224

1 1826268075 01BSTC/D18B Huỳnh Thị Trà My 30/04/1990 D18KDN8B 3.00 3.00 3.00  K Đà Nẵng

HP1 ghép

 T20YDHB

60195

2 1826268254 02BSTC/D18B Nguyễn Quỳnh Châu 14/09/1991 D18KDNB4 4.00 2.33 3.17  K Đà Nẵng

HP1 ghép

 T20YDHA2

55617

3 1826257942 03BSTC/D18B Lê Thị Kiều Trinh 22/08/1991 D18KKT2B 3.00 1.65 2.33  TB Quảng Nam

HP1 ghép

 T20YDHA2

62161

4 1826258054 04BSTC/D18B Lê Thị Thanh Tâm 13/11/1991 D18KKTB3 2.33 3.00 2.67  K Đà Nẵng

HP1 ghép

 T20YDHA2

60345

1 1826247813 05BSTC/D18B Trần Ngọc Đoan Trang 19/08/1991 D18QNHB1 2.65 1.65 2.15  TB Đà Nẵng

HP1 ghép

 T20YDHB

55259

2 1826247779 06BSTC/D18B Võ Thị Lan Hương16/06/1990 D18QNHB2 2.00 2.65 2.33  TB Đà Nẵng

HP1 ghép

 T20YDHA2

59353

3 1826247792 07BSTC/D18B Lưu Thị Thu Hà 07/09/1991 D18QNHB3 2.65 2.33 2.49  TB Thanh Hóa

HP1 ghép 

ES271D

53519

4 1827247790 08BSTC/D18B Lê Văn Hoàng20/06/1990 D18QNHB3 2.33 2.33 2.33  TB Hà Tĩnh

HP1 ghép

 T20YDHA2

56630

5 1827247832 09BSTC/D18B Nguyễn Thanh Lộc 16/03/1991 D18QNHB3 2.33 2.00 2.17  TB Đà Nẵng

HP1 ghép

 T20YDHA2

56629

6 1826247763 10BSTC/D18B Đặng Trần Diễm My 02/02/1991 D18QNHB3 3.65 1.65 2.65  K Bình Định

HP1 ghép 

ES271D

53819

7 1826247811 11BSTC/D18B Lê Thị Trúc Nơ 30/09/1991 D18QNHB3 2.65 2.33 2.49  TB Đà Nẵng

HP1 ghép 

ES271D

53819

8 1827217616 12BSTC/D18B Lê Đình Long 01/02/1990 D18QTHB5 3.00 1.65 2.33  TB Huế

HP1 ghép 

ES271D

56089

9 1826217667 13BSTC/D18B Nguyễn Thị Thu Thủy 10/08/1979 D18QTHB5 2.33 2.33 2.33  TB Quảng Nam

HP1 ghép 

ES271D

58948

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GCN HOÀN THÀNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2015

HỌ VÀ TÊN

ĐÃ HOÀN THÀNH HAI HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA D17B (2011-2013) HỆ LIÊN THÔNG



1 179123536 14BSTC/D18B Nguyễn Thị Thủy 12/12/1989 D18TPMB1 2.33 2.00 2.17  TB Quảng Trị

HP1 ghép

 T20YDHA2

57756

1 1827617338 15BSTC/D18B Lê Anh Tùng 30/01/1991 D18XDDB1 3.00 1.00 2.00  TB Quảng Bình

HP1 ghép

 T20YDHA2

58278

2 1827617326 16BSTC/D18B Hà Minh Hải 26/09/1991 D18XDDB2 3.33 3.65 3.49  K Quảng Bình

Hạ bậc, 

HP1 ghép

 T20YDHA2

57646
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